
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Phan Hoài An 20/02/2011 A007 1
2 Phạm Quỳnh Anh 18/12/2011 A029 1
3 Võ Phạm Xuân Anh 09/06/2011 A030 1
4 Nguyễn Thị Lan Anh 08/07/2010 A031 1
5 Lê Nguyễn Bảo Duy 25/10/2011 A077 3
6 Phạm Văn Hải 25/03/2011 A085 3
7 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 30/10/2011 A093 3
8 Nguyễn Hoàng Hiệp 09/05/2011 A103 4
9 Nguyễn Anh Hoàng 02/12/2010 A112 4

10 Võ Huỳnh Gia Hưng 25/01/2011 A121 4
11 Võ Minh Huy 17/05/2011 A140 5
12 Dương Hoàng Khang 30/05/2011 A156 5
13 Đỗ Nguyễn Minh Khang 20/01/2010 A157 5
14 Lê Đồng Hiểu Khang 27/05/2011 A158 5
15 Võ An Khang 21/01/2011 A159 5
16 Phạm Anh Khôi 14/09/2011 A181 6
17 Nguyễn Như Thiên Kỳ 16/11/2011 A191 6
18 Nguyễn Ngọc Yên Lam 02/09/2011 A193 6
19 Hồ Trần Khánh Linh 29/07/2011 A202 7
20 Trần Tuệ Mẫn 29/07/2011 A217 7
21 Lê Hoàng Minh 30/04/2011 A231 8
22 Nguyễn Duy Minh 06/04/2011 A232 8
23 Nguyễn Kim Ngân 10/04/2011 A251 8
24 Trịnh Ngọc Kim Ngân 21/06/2011 A252 8
25 Trần Thái Nguyên 12/12/2010 A274 9
26 Phạm Dương Ý Như 07/09/2011 A293 10
27 Huỳnh Tấn Phát 23/08/2011 A300 10
28 Đỗ Nguyễn Minh Phúc 20/01/2010 A320 10
29 Trang Thiên Phúc 15/03/2011 A321 10
30 Trần Nguyên Phúc 27/04/2011 A322 10
31 Lê Đình Bảo Phước 14/07/2011 A325 11
32 Lê Phương 27/01/2011 A334 11
33 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 16/10/2011 A344 11
34 Phạm Thanh Tâm 07/04/2011 A351 11
35 Trần Tâm 14/11/2011 A352 11
36 Trần Phạm Anh Thư 16/04/2011 A370 12
37 Đinh Ngọc Mỹ Tiên 07/03/2011 A377 12
38 Trần Vĩ Toàn 01/12/2011 A384 12
39 Nguyễn Yến Trang 27/10/2011 A403 13
40 Nguyễn Thanh Trúc 03/10/2011 A414 13
41 Phạm Phương Trúc 03/04/2011 A415 13
42 Lê Minh Tú 25/05/2011 A419 14
43 Lê Hoàng Thanh Vân 15/06/2011 A439 14
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44 Nguyễn Phạm Hải Vân 21/04/2011 A440 14
45 Đỗ Hoàng Phương Vi 28/03/2011 A441 14
46 Trương Ngọc Tường Vy 21/03/2011 A458 15
47 Lâm Kim Yến 21/09/2011 A472 15
48 Vũ Hoàng Yến 02/03/2011 A473 15


